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1 Bồ Thiên Bảo 6A1 2.0 5.5 6.1 5.3 6.9 6.4 3.8 6.2 5.9 Yếu Khá

2 Mai Thành Dinh 6A1 2.0 3.8 5.1 4.3 4.8 4.0 2.4 5.5 4.7 Yếu Khá

3 Võ Quốc Đạt 6A2 4.7 6.8 7.3 4.7 6.0 6.1 3.8 5.9 6.2 Yếu Khá bỏ thi

4 Lê Thị Thanh Phương 6A3 3.6 4.5 5.5 6.2 5.3 3.9 3.2 6.9 5.5 Yếu Khá bỏ thi

5 Nguyễn Thị Mai Trang 6A4 4.5 5.8 5.7 5.0 5.6 5.2 4.1 5.8 5.7 Trung bình Khá x

6 Hồ Ngọc Trâm 6A5 3.7 6.3 5.7 5.0 5.3 6.4 4.4 6.3 5.9 Trung bình Trung bình x

7 Trịnh Thành Chí Kiên 6A7 5.0 6.6 8.7 6.4 7.0 5.1 4.8 6.8 6.6 Trung bình Khá x

8 Nguyễn Anh Phụng 6A7 4.4 6.2 6.1 5.0 5.7 5.1 3.9 5.8 5.7 Trung bình Khá x

9 Trần Văn Quang 6A7 3.9 6.8 6.5 6.4 6.1 6.1 2.0 6.5 5.9 Yếu Khá

10 Thạch Thị Thanh Thúy 6A7 2.5 5.8 7.3 5.4 7.0 5.5 4.0 8.2 6.2 Yếu Khá

11 Trần Quốc Kiệt 6A8 4.5 6.1 6.4 5.4 5.3 5.1 4.1 5.7 5.9 Trung bình Khá x

12 Lâm Hoàng Tuấn Anh 7A1 3.5 6.0 6.7 5.0 6.3 6.4 3.7 5.9 6.0 Trung bình Khá x

13 Nguyễn Tuấn Phát 7A2 5.3 5.5 5.8 6.5 6.3 7.6 4.3 4.8 6.0 Trung bình Trung bình x

14 Huỳnh Thanh Tuấn 7A2 0.5 4.7 5.6 4.5 5.1 4.4 2.9 5.1 4.7 Kém Trung bình

15 Nguyễn Đình Khánh Duy 7A3 8.0 6.8 6.0 6.8 5.3 6.6 5.6 5.5 6.6 Khá Khá x

16 Trần Minh Triết 7A3 2.0 5.6 4.9 3.5 6.8 4.3 5.6 5.1 5.0 Yếu Khá

17 Ngô Phước Huy 7A5 5.1 6.4 6.5 3.8 6.5 7.1 3.9 6.1 6.1 Trung bình Khá x

18 Trần Duy Khang 7A6 5.2 4.6 5.3 3.5 4.4 6.5 6.3 4.8 5.3 Trung bình Khá x

19 Lê Đông Phước 7A6 5.4 6.2 5.5 5.0 5.1 5.1 4.4 5.3 5.4 Trung bình Khá x

20 Nguyễn Ngọc Thuý Vy 8A1 6.5 6.1 5.1 6.6 5.0 7.6 5.1 4.3 7.6 6.3 Trung bình Khá x

21 Nguyễn Gia Hạo 8A2 6.3 6.1 5.2 6.1 5.2 7.2 5.9 4.1 5.6 5.8 Trung bình Khá x

22 Hoàng Võ Anh Tuấn 8A3 4.0 5.2 4.9 6.3 3.5 5.5 5.0 3.6 5.2 5.1 Yếu Khá

23 Phan Thị Thanh Trúc 8A5 2.9 6.4 4.6 6.7 6.2 6.6 4.9 4.7 6.3 5.6 Yếu Khá bỏ thi
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24 Thái Thị Vân Anh 8A7 3.5 4.8 4.1 5.6 6.9 7.1 5.1 5.7 6.8 5.7 Trung bình Khá x

25 Nguyễn Huỳnh Hải Đăng 8A7 6.3 4.2 3.7 5.6 5.4 5.1 4.9 3.8 5.2 5.1 Trung bình Khá x

26 Đinh Thị Thu Hà 8A7 9.3 5.8 4.1 8.3 7.0 9.0 7.1 4.9 8.3 7.0 Trung bình Khá x

27 Phan Trương Minh Lâm 8A7 3.8 4.5 4.5 5.8 5.4 6.9 6.4 4.4 5.8 5.5 Trung bình Khá x

28 Mai Thị Kim Thư 8A7 3.5 4.8 4.0 4.3 4.3 3.8 4.3 3.5 4.4 4.5 Yếu Khá

29 Trần Nguyễn Ngọc Trân 8A7 5.5 4.3 3.8 5.1 3.8 6.0 6.4 3.8 5.4 5.1 Trung bình Khá x

- Được lên lớp: 18. Trong đó: Phước Hòa, ngày 15  tháng 7 năm 2021     
+ Khối 6: 05  HIỆU TRƯỞNG
+ Khối 7: 06
+ Khối 8: 07

-  Ở lại lớp: 11. Trong đó:
+ Khối 6:  06
+ Khối 7: 02
+ Khối 8: 03 Nguyễn Hoàng Ngọc
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